
Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn 
dạy

Số điện 
thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ST
T

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 
sinh

Tổ chấm thi/Tổ văn phòng
(chấm chính thức, phúc khảo)

Chức vụ Hội đồng thiĐơn vị/Trường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Ghi chú

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI 
ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA HỘI ĐỒNG THI  

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 -  KHÓA NGÀY 25/06/2019

(Đính kèm quyết định số 1144/QĐ-GDĐT-TC ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

HỘI ĐỒNG THI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Ty Tổ trưởng 15/12/1984 Tin Học ; Thư ký ghi điểm ; 1 0909453665  ;   Văn 11 ;   THCS TRUNG LẬP H. CC

Phạm Thanh Phong Giáo viên 25/01/1993 Tin Học ; Thư ký ghi điểm ; 2 0359179886  ;   Văn 10 ;   THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Trang Thành Sự Giáo viên 05/08/1979 Tin Học ; Thư ký ghi điểm ; 3 0943992039  ;   Văn 08 ;   THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Xuân Trường Giáo viên 28/03/1987 Tin Học ; Thư ký ghi điểm ; 4 0979797406  ;   Văn 06 ;   THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Phan Thị Ngọc Thu Giáo viên 29/03/1979 Địa Lí ; Thư ký ghi điểm ; 5 0938496957  ;   Văn 02 ;   THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Hải Lượng Giáo viên 27/11/1978 Ngữ văn ; Thư ký ghi điểm ; 6 0909147985  ;   Văn 02 ;   THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Trần Thị Bích Tuyền Tổ trưởng 02/05/1976 Sinh học ; Thư ký ghi điểm ; 7 0368914755  ;   Văn 01 ;   THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Huỳnh Long Trọng Giáo viên 29/5/1976 GDCD ; Thư ký ghi điểm ; 8 0938792382  ;   Văn 01 ;   THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lương Thị Tuyên Giáo viên 01/10/1978 Tin Học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

9 0919506615  ;   Văn 10 ;   THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Lê Thị Lương Giáo viên 17/08/1984 TDTT ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

10 0987143184  ;   Văn 10 ;   THCS BÌNH HÒA H. CC

Lê Văn Lý Giáo viên 15/06/1976 Tin Học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

11 0974966691  ;   Văn 09 ;   THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến Giáo viên 20/01/1989 Tin Học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

12 0354667052  ;   Văn 09 ;   THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Ngọc Hiền Giáo viên 28/04/1988 Tin Học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

13 0908656139  ;   Văn 08 ;   THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Huỳnh Văn Xếp Tổ trưởng 06/10/1976 KTƯD ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

14 0985649765  ;   Văn 08 ;   THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Hoàng Quốc Trung Giáo viên 23/02/1980 Toán ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

15 0398707838  ;   Văn 08 ;   THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Trần Thị Thanh Vy Giáo viên 24/04/1992 Địa Lí ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

16 0386714972  ;   Văn 07 ;   THCS PHƯỚC HIỆP H. CC
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Lê Thị Thảo Nguyên Giáo viên 30/04/1992 Lịch sử ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

17 0967504936  ;   Văn 07 ;   THCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Lê Trung Hậu Giáo viên 11/07/1985 Tiếng 
Anh

; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

18 0933441237  ;   Văn 05 ;   THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Trần Nguyễn Minh Dũng Giáo viên 24/03/1988 Tin Học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

19 0977030177  ;   Văn 05 ;   THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Minh An Giáo viên 02/09/1980 Tin Học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

20 0903135176  ;   Văn 03 ;   THCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Hồ Ngọc Lanh Giáo viên 04/12/1980 Ngữ văn ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

21 0366663606  ;   Văn 03 ;   THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên 09/4/1979 Địa Lí ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

22 0938588633  ;   Văn 02 ;   THCS TÂN TIẾN H. CC

Đăng Thành Trung Giáo viên 20/06/1977 Sinh học ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

23 0938528811  ;   Văn 02 ;   THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên 18/09/1973 Tiếng 
Anh

; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

24 0918507150  ;   Văn 01 ;   THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Trần Phú Cầm Tổ trưởng 08/08/1967 KTƯD ; Lên điểm thi, so dò ; Ráp 
phách, so dò

25 0976745686  ;   Văn 01 ;   THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lê Thị Thu Thảo Tổ trưởng 15/11/1979 Vật Lí ; Làm phách 2 ; 26 0347077544  ;   Phách 2 Tổ 06 ;   THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Văn Phương Tổ trưởng 23/06/1977 Toán ; Làm phách 2 ; 27 0989802928  ;   Phách 2 Tổ 06 ;   THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Hà Anh Quốc Giáo viên 30/09/1995 Toán ; Làm phách 2 ; 28 0389884824  ;   Phách 2 Tổ 06 ;   THCS BÌNH HÒA H. CC

Phạm Thị Lan P. Hiệu trưởng 17/03/1974 Tiếng 
Anh

; Làm phách 2 ; 29 0767817838  ;   Phách 2 Tổ 06 ;   THCS HÒA PHÚ H. CC

Trần Văn Hảo Tổ trưởng 1979 Sinh học ; Làm phách 2 ; 30 0985952858  ;   Phách 2 Tổ 06 ;   THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Thanh Điền Tổ trưởng 10/02/1972 Tiếng 
Anh

; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

31 0903040239  ;   Phách 2 Tổ 04 ;   Đối sánh 
KQ 8

THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Vũ Thị Hạnh P. Hiệu trưởng 10/08/1972 Toán ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

32 0367165285  ;   Phách 2 Tổ 04 ;   Đối sánh 
KQ 7

THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC
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Phan Thị Phương Thanh Tổ trưởng 22/12/1976 Vật Lí ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

33 0902739994  ;   Phách 2 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 5

THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Lê Vân P. Hiệu trưởng 06/11/1979 Toán ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

34 0995221033  ;   Phách 2 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 6

THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Thị Thanh Ngân Tổ trưởng 20/09/1979 Hóa học ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

35 0934171779  ;   Phách 2 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 6

THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Nguyễn Văn Tứ Tổ trưởng 16/11/1978 Toán ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

36 0983221749  ;   Phách 2 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 5

THCS TRUNG LẬP H. CC

Đặng Hồng Yến Tổ trưởng 09/04/1980 Sinh học ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

37 0987957013  ;   Phách 2 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 6

THCS TÂN AN HỘI H. CC

Võ Hồng Việt P. Tổ trưởng 29/01/1972 TDTT ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

38 0938062445  ;   Phách 2 Tổ 02 ;   Đối sánh 
KQ 3

THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Văn Hãng Tổ trưởng 03/08/1965 Vật Lí ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

39 0364811454  ;   Phách 2 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 2

THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Văn Chấp Tổ trưởng 28/12/1968 Vật Lí ; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

40 0908205664  ;   Phách 2 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 2

THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Đỗ Minh Tân P. Hiệu trưởng 07/08/1972 Tiếng 
Anh

; Làm phách 2 ; Ráp phách, 
so dò

41 0909542570  ;   Phách 2 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 2

THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên 02/08/1987 Hóa học ; Làm phách 1 ; 42 0327783568  ;   Phách 1 Tổ 13 ;   THCS TÂN TIẾN H. CC

Nguyễn Thanh Bình Giáo viên 24/08/1984 TDTT ; Làm phách 1 ; 43 0966718604  ;   Phách 1 Tổ 13 ;   THCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Thái Thị Ngọc Giàu Giáo viên 28/8/1984 KTƯD ; Làm phách 1 ; 44 0379371489  ;   Phách 1 Tổ 13 ;   THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Thanh Đẹp Giáo viên 15/09/1980 Ngữ văn ; Làm phách 1 ; 45 0906326462  ;   Phách 1 Tổ 09 ;   THCS AN PHÚ H. CC

Trần Minh Quang Giáo viên 11/08/1979 Toán ; Làm phách 1 ; 46 0784429168  ;   Phách 1 Tổ 08 ;   THCS TRUNG LẬP H. CC

Hồ Thị Thu Thủy P. Hiệu trưởng 07/04/1978 Sinh học ; Làm phách 1 ; 47 0988655066  ;   Phách 1 Tổ 06 ;   THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Võ Thanh Bình P. Hiệu trưởng 18/01/1978 Toán ; Làm phách 1 ; 48 0984557155  ;   Phách 1 Tổ 06 ;   THCS AN NHƠN TÂY H. CC
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Nguyễn Ngọc Chi P. Hiệu trưởng 09/11/1978 Tin Học ; Làm phách 1 ; 49 0355902030  ;   Phách 1 Tổ 06 ;   THCS AN PHÚ H. CC

Lê Thị Ngọc Hà Tổ trưởng 03/01/1978 Sinh học ; Làm phách 1 ; 50 0778879178  ;   Phách 1 Tổ 06 ;   THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Lê Thanh Nhàn P. Hiệu trưởng 06/09/1978 Ngữ văn ; Làm phách 1 ; 51 0916652726  ;   Phách 1 Tổ 06 ;   THCS BÌNH HÒA H. CC

Phạm Hữu Lâm P. Hiệu trưởng 23/09/1978 Ngữ văn ; Làm phách 1 ; 52 0946064958  ;   Phách 1 Tổ 06 ;   THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Phạm Thị Liễu Tổ trưởng 20/03/1977 Địa Lí ; Làm phách 1 ; 53 0989215458  ;   Phách 1 Tổ 05 ;   THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Ngọc Lan Tổ trưởng 1977 Vật Lí ; Làm phách 1 ; 54 0984647117  ;   Phách 1 Tổ 05 ;   THCS THỊ TRẤN H. CC

Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên 13/06/1977 Tiếng 
Anh

; Làm phách 1 ; 55 035302664  ;   Phách 1 Tổ 05 ;   THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Trần Thế Phương P. Hiệu trưởng 17/09/1977 Lịch sử ; Làm phách 1 ; 56 0389893839  ;   Phách 1 Tổ 05 ;   THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Tô Thị Mỹ Nương Tổ trưởng 12/06/1977 Tiếng 
Anh

; Làm phách 1 ; 57 0933250065  ;   Phách 1 Tổ 05 ;   THCS TÂN AN HỘI H. CC

Huỳnh Thị Ánh Tuyết Giáo viên 09/9/1977 Ngữ văn ; Làm phách 1 ; 58 0356460337  ;   Phách 1 Tổ 05 ;   THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Đào Văn Danh Tổ trưởng 28/04/1976 Ngữ văn ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

59 0388080026  ;   Phách 1 Tổ 04 ;   Đối sánh 
KQ 20

THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Vân Tổ trưởng 06/02/1976 Địa Lí ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

60 0975200616  ;   Phách 1 Tổ 04 ;   Đối sánh 
KQ 19

THCS TÂN TIẾN H. CC

Hà Văn Hờn P. Hiệu trưởng 17/03/1976 Vật Lí ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

61 0368785167  ;   Phách 1 Tổ 04 ;   Đối sánh 
KQ 19

THCS TRUNG LẬP H. CC

Phan Thị Minh Hà Tổ trưởng 1974 Ngữ văn ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

62 0366028970  ;   Phách 1 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 17

THCS THỊ TRẤN H. CC

Huỳnh Trung Nghĩa Tổ trưởng 02/01/1974 KTƯD ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

63 0917802177  ;   Phách 1 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 16

THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị Nương Tổ trưởng 19/12/1974 GDCD ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

64 0342040221  ;   Phách 1 Tổ 03 ;   Đối sánh 
KQ 16

THCS AN PHÚ H. CC
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Nguyễn Minh Hoàng P. Hiệu trưởng 10/01/1970 Toán ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

65 0988370107  ;   Phách 1 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 12

THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Đăng Thị Kim Phương Tổ trưởng 15/11/1972 Hóa học ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

66 0377841819  ;   Phách 1 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 13

THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Ngọc Hiền Tổ trưởng 15/9/1971 Tiếng 
Anh

; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

67 0938334959  ;   Phách 1 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 12

THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị Minh Tâm Chủ tịch Công 
đoàn

21/07/1971 Sinh học ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

68 0938027970  ;   Phách 1 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 12

THCS HÒA PHÚ H. CC

Trà Thị Mỹ Dung Tổ trưởng 24/05/1969 Toán ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

69 0969379091  ;   Phách 1 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 12

THCS TÂN AN HỘI H. CC

Thái Yến Xuân P. Hiệu trưởng 04/02/1969 Hóa học ; Làm phách 1 ; Ráp phách, 
so dò

70 0774929465  ;   Phách 1 Tổ 01 ;   Đối sánh 
KQ 11

THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Thị Ngọc Loan P. Tổ trưởng 29/05/1978 Tin Học ;  ; 71 0768686090  ;   Dự bị ;   THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Lê Chí Thành P. Hiệu trưởng 10/12/1966 Lịch sử ;  ; 72 0907861349  ;   Dự bị ;   THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Huỳnh Thị Thu Huyền Giáo viên 15/04/1988 Tiếng 
Anh

;  ; 73 0394696158  ;   Dự bị ;   THCS TRUNG LẬP H. CC

Trương Thị Ngọc Hân Giáo viên 23/02/1991 Tiếng 
Anh

;  ; 74 0367578668  ;   Dự bị ;   THCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC
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Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn 
dạy

Số điện 
thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ST
T

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 
sinh

Tổ chấm thi/Tổ văn phòng
(chấm chính thức, phúc khảo)

Chức vụ Hội đồng thiĐơn vị/Trường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Ghi chú

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI 
ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA HỘI ĐỒNG THI  

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 -  KHÓA NGÀY 25/06/2019

(Đính kèm quyết định số 1144/QĐ-GDĐT-TC ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

HỘI ĐỒNG THI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng cộng danh sách có: 74 cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng thi. 

0 tổ trưởng tổ nhập điểm0 tổ trưởng, tổ phó tổ chấm thi

0 Tổ trưởng

0 CB vi tính

0 Phách 2 0 làm phách
0 Thu phát bài 0 nhập điểm thi

  

0 Tổ phó
0 CB chấm thi

Gồm có: 0 CB chấm thi môn Toán          0  CB chấm thi môn Hóa học
               0  CB chấm thi môn Ngữ Văn          0  CB chấm thi môn Sinh học
               0  CB chấm thi môn Tiếng Anh          0  CB chấm thi môn Tin học
               0  CB chấm thi môn Vật lý

Lưu ý: 

- Cán bộ, giáo viên và nhân viên có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong trường hợp khẩn cấp, đột xuất.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB-GV-CNV được cử làm công tác tại Hội đồng thi.
- Nếu có thay đổi cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia Hội đồng thi thì Thủ trưởng đơn vị phải có văn bản đề nghị thay thế 
và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua (ký duyệt).

- Tổ trưởng, Phó tổ trưởng; CB chấm kiểm tra có mặt lúc 13 giờ 30 ngày 29/6/2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;
- CB chấm thi có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 30/6/2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;
- CB Phúc khảo điểm bài thi dự kiến có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 25/7/2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;

- Ban làm phách (tổ phách 1), tổ thu phát bài có mặt lúc 14 giờ 30 ngày 27/6/2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;
- Ban làm phách (tổ phách 2), tổ lên điểm thi có mặt lúc 14 giờ 30 ngày 27/6/2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;

 (Lịch có thể thay đổi, quý thầy cô vui lòng xem lịch chính thức trên trang web Sở www.hcm.edu.vn/khaothi; www.khaothidoet.com hoặc sđt:0919 174 220)

- Tổ đối sánh kết quả bài thi dự kiến có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 05/7/2019 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai;
 (Lịch có thể thay đổi, quý thầy cô vui lòng xem lịch chính thức trên trang web www.hcm.edu.vn/khaothi; www.khaothidoet.com hoặc sđt: 0939 19 1168)
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